
ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT GIỜ THI P.MÁY

1 BKCB0546 Tang Chí Quyền 01/10/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84903866930 13:30 PM1_2

2 BKCB0547 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 16/11/1998 Đắk Lắk 84345706622 13:30 PM1_2

3 BKCB0548 Trịnh Thị Như Quỳnh 10/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84932522474 13:30 PM1_2

4 BKCB0549 Nguyễn Viết Hải Sơn 01/11/1997 Thái Bình 84359941997 13:30 PM1_2

5 BKCB0550 Nguyễn Minh Tài 07/08/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84334193436 13:30 PM1_2

6 BKCB0551 Nguyễn Lê Công Thắng 25/7/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84334768397 13:30 PM1_2

7 BKCB0552 Phan Phương Thanh 26/04/1993 Sóc Trăng 84939599889 13:30 PM1_2

8 BKCB0553 La Nguyễn Huy Thành 24/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84365487408 13:30 PM1_2

9 BKCB0554 Mai Quốc Thành 10/04/1997 Ninh Thuận 84967092743 13:30 PM1_2

10 BKCB0555 Bùi Thị Như Thảo 21/02/1997 Đắk Lắk 84968963247 13:30 PM1_2

11 BKCB0556 Huỳnh Thị Như Thảo 05/08/1999 Tiền Giang 84357238863 13:30 PM1_2

12 BKCB0557 Lê Đình Thật 13/8/1999 Bình Định 84708042082 13:30 PM1_2

13 BKCB0558 Ngô Quỳnh Nhã Thi 14/5/1996 Khánh Hòa 84964964008 13:30 PM1_2

14 BKCB0559 Phạm Thị Lệ Thi 15/02/1998 Bến Tre 84372582350 13:30 PM1_2

15 BKCB0560 Nguyễn Bá Thịnh 01/12/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84909818910 13:30 PM1_2

16 BKCB0561 Nguyễn Hà Gia Thịnh 27/02/1997 Cà Mau 84369434343 13:30 PM1_2

17 BKCB0562 Thân Tiến Thịnh 26/06/1993 Thành phố Hồ Chí Minh 84933595057 13:30 PM1_2

18 BKCB0563 Võ Xuân Thịnh 25/08/1995 Tây Ninh 84857573718 13:30 PM1_2

19 BKCB0564 Phạm Huy Thông 29/8/1996 Thái Bình 84972320246 13:30 PM1_2

20 BKCB0565 Nguyễn Phạm Anh Thư 03/11/1999 Bình Thuận 84368291245 13:30 PM1_2

21 BKCB0566 Võ Hoài Thương 05/09/1985 Thành phố Hồ Chí Minh 84935539642 13:30 PM1_2

22 BKCB0567 Nhữ Thị Thủy 06/11/1996 Nam Định 84939862970 13:30 PM3

23 BKCB0568 Bùi Thị Thủy Tiên 26/01/1997 Bình Phước 84981863144 13:30 PM3

24 BKCB0569 Võ Thị Cẩm Tiên 25/06/1998 Bến Tre 84787956209 13:30 PM3

25 BKCB0570 Huỳnh Mạnh Tiến 12/07/1994 Long An 84969684543 13:30 PM3

26 BKCB0571 Nguyễn Thị Hương Trà 04/11/1996 Bắc Giang 84762616045 13:30 PM3

27 BKCB0572 Lại Hoàng Bảo Trâm 12/8/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84396453010 13:30 PM3

28 BKCB0573 Ngô Thạch Trầm 12/11/1997 Sóc Trăng 84974776049 13:30 PM3

29 BKCB0574 Nguyễn Thị Huyền Trân 20/10/2001 Bình Phước 84888973101 13:30 PM3

30 BKCB0575 Nguyễn Phương MinhTrang 23/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84935036439 13:30 PM3

31 BKCB0576 Nguyễn Thùy Trang 01/12/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 84941867552 13:30 PM3

32 BKCB0577 Vũ Thùy Trang 25/9/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84908928593 13:30 PM3

33 BKCB0578 Đào Viết Trung 30/06/1997 Thủ Đức 84961928597 13:30 PM3
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34 BKCB0579 Nguyễn Hà Cẩm Tú 28/04/1966 Thành phố Hồ Chí Minh 84774732136 13:30 PM4

35 BKCB0580 Nguyễn Thanh Tú 22/10/1995 Tây Ninh 84979995937 13:30 PM4

36 BKCB0581 Lê Thành Tuân 28/02/1997 Phú Yên 84366932018 13:30 PM4

37 BKCB0582 Lâm Huỳnh Tuấn 21/05/2000 Sóc Trăng 84357707290 13:30 PM4

38 BKCB0583 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 07/02/2001 Bến Tre 84343428385 13:30 PM4

39 BKCB0584 Phạm Lê Ánh Tuyết 04/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84358868058 13:30 PM4

40 BKCB0585 Đinh Bảo Vân 08/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84903905288 13:30 PM4

41 BKCB0586 Lê Minh Vũ 27/7/1997 Bình Thuận 84842798798 13:30 PM4

42 BKCB0587 Ngô Ngọc Trường Vỹ 01/06/1997 An Giang 84869222870 13:30 PM4

43 BKCB0588 Nguyễn Thị Yến 16/12/1994 Bình Thuận 84962519498 13:30 PM4

44 BKNC0589 Hồ Văn Trường Giang 15/08/1999 Tiền Giang 84367903539 13:30 PM4

45 BKNC0590 Đỗ Thùy Khánh Linh 25/12/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84936699563 13:30 PM4

46 BKNC0591 Nguyễn Đức Lương 16/05/1999 Quảng Bình 84915550631 13:30 PM4

47 BKNC0592 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/3/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 84981373640 13:30 PM4

48 BKNC0593 Nguyễn Việt Quốc 30/09/1999 Long An 84868616324 13:30 PM4

49 BKNC0594 Nguyễn Huỳnh Gia Thuận 09/4/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84824090499 13:30 PM4

Tổng số lượng: 49


